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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN
 

 

Bản án số 116/2019/DS-PT 

Ngày: 29/11/2019 

V/v tr n     p    p   p 

  n  v   t   sản 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Văn Quản 

Các Thẩm phán:                         B  Trần T ị T  ên Hươn  

                                                    Ông N u ễn Văn T  n  

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Đặn  Xuân N ọ , T ư ký To  án n ân dân tỉn  Bìn  T uận. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Bà    m T ị T  n  

T   , K ểm sát viên. 

Trong các ngày 28/11/2019 và 29/11/2019, t   trụ sở To  án n ân dân tỉn  Bìn  

T uận mở p  ên to  xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số 111/2019/TLPT-DS 

ngày 15/10/2019 về v ệ : “Tranh ch p h p   n  va  t i s n”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2019/DS-ST ngày 17/7/2019     To  án 

nhân dân  u ện H m Tân bị k án   áo. 

T eo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 227/2019/QĐ-PT ngày 06 

tháng 11 năm 2019   ữ   á   ươn  sự: 

1. N u ên  ơn: B  Đo n T ị Đ, s n  năm 1973. 

Đị    ỉ: Số n   68, thôn 4, xã S,  u ện T, tỉn  Bìn  T uận. 

N ườ      d ện t eo    qu ền     n u ên  ơn l  ôn  C o Văn H, s n  năm 

1960;  ị    ỉ:   òn  503, k u n   C,   un   ư V, p ườn  T, t  n  p ố P, tỉn  Bìn  

T uận (t eo văn bản    qu ền n    28/02/2019 t   văn p òn   ôn    ứn  L  Gi). 

2. Bị  ơn: B  C âu T ị Mỹ H, s n  năm: 1976. 

Đị    ỉ: T ôn 4, x  S,  u ện T, tỉn  Bìn  T uận. 

N ườ      d ện t eo    qu ền     bị  ơn l  ôn  Trần An  D, s n  năm 1985;  ị  

  ỉ: 126B/4  ườn  L, p ườn  11, t  n  p ố V, tỉn  B  Rị  - Vũn  T u (t eo văn bản    

qu ền n    20/5/2019 t      b n n ân dân x  S,  u ện T, tỉn  Bìn  T uận). 



2 
 

3. N ườ   ó qu ền, n  ĩ  vụ l ên qu n: Ông N u ễn An  T, s n  năm 1975. 

Đị    ỉ: T ôn 4, x  S,  u ện T, tỉn  Bìn  T uận. 

N ườ      d ện t eo    qu ền     ôn  T: Ông Trần An  D, s n  năm 1985; 

Đị    ỉ: 126B/4  ườn  L, p ườn  11, t  n  p ố V, tỉn  B  Rị  - Vũn  T u (t eo văn 

bản    qu ền n    20/5/2019 t      b n n ân dân xã S,  u ện T, tỉn  Bìn  T uận). 

4. N ườ  k án   áo: Bị  ơn b  C âu T ị Mỹ H v  n ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ 

liên quan ông N u ễn An  T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

    i   i  i n th o ủ  qu  n của n u ên  ơn, ông Cao Văn H trình bày: 

G ữ  n u ên  ơn v  bị  ơn C âu T ị Mỹ H l      quen b ết v    n  trú t   t ôn 4, x  

S,  u ện T nên r t t n tưởn  n  u. Đầu năm 2018 bị  ơn  ặt v n  ề v   t ền     

n u ên  ơn  ể  áo   n n ân   n  v    o một số n ườ  k á  v   l    ể  ưởn    ên  

lệ   l   su t. T eo t ỏ  t uận l   su t   o v   1,5% t án , t ờ    n v   k ôn  t ỏ  

t uận n ưn  p ả  báo trướ  một t ờ     n   p lý. Vì   ư   ó k n  n   ệm   o v   

nên m   lần v   n u ên  ơn  êu  ầu bị  ơn tự t   v ết v o sổ  ố  số t ền v   v    ữ 

sổ  ố . T    uốn sổ  ố   ó     n  ều lần n ưn  từ n    2/6 âm lị   năm 2018 n u ên 

 ơn  êu  ầu bị  ơn  ộp  á  k oản n  trướ   ó   o dễ  ố     ếu t eo dõ . Đố  vớ   á  

k oản n     t  n  toán xon   ố  l   bị  ơn d n  v ết      n  n  (xó ),  ố  với các 

k oản   ư  trả  ố  l   k ôn  bị     . Vớ   á  k oản    t  n  toán l   t ì n u ên  ơn 

dùng bút màu ghi phía sau, số t ền bị  ơn   ư  t  n  toán (  ư  bị     , xó ) cho 

n u ên  ơn l  3.105.000.000 . N u ên  ơn  êu  ầu bà H và ông N u ễn An  T p ả  

 o n trả 3.105.000.000 . Tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án n u ên  ơn  ó  ơn k ở  

k ện bổ sun   êu  ầu bị  ơn p ả   o n trả số t ền v   trả  óp  òn t  ếu l  

390.000.000 . N u ên  ơn    p n ận bị  ơn    trả 195.000.000 , số n   òn l   bị 

 ơn   ư  trả. N u ên  ơn  êu  ầu bị  ơn v  n ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n 

p ả  trả số n   òn l   l  3.300.000.000  

Bị  ơn    Ch u Thị    H trình bày: B  k ôn  t ừ  n ận  ó v   t ền     b  Đ 

n ư b  Đ trìn  b  , t eo b  t ì tron  t ờ     n b  Đ   o n ườ  k á  v   t ền t ì b  Đ 

 ó r  b       n . B  Đ k     o n ườ  k á  v   t ền t ì n ờ b        úp v o sổ   o bà 

Đ theo dõi và b  Đ trả t ền  o    n    o b . Do  ó b  t ừ  n ận   ữ v ết tron       

mà b  Đ  un    p l    ữ v ết     b ,   n  t ờ  b  t ừ  n ận   ữ “tr" tron       n  ĩ  

l  tr ệu, 200tr l  200 tr ệu. N o   r  trên tờ          n  do b  v ết  ó       ữ H-T, bà 

t ừ  n ận H, T l  tên     v     n  b , sở dĩ     n ư vậ  l  do b  Đ  êu  ầu      ể bà 

Đ dễ t eo dõ  vì tron  sổ     n  ều tên. 

Vớ   êu  ầu k ở  k ện bổ sun      b  Đ l  390.000.000 , b  t ừ  n ận l  

 ũn  do b  v ết n ưn  b    ỉ t ừ  n ận  ó v   trả  óp vớ  số t ền  òn t  ếu   ện n   

l  260.000.000 , vớ  số t ền b      v o n    7/7 âm lị   l  80.000.000 , n    16/7 

âm lị   l  50.000.000   â  l  số t ền b         m do  ó b  k ôn  t ừ  n ận. Tron  

quá trìn    ả  qu ết vụ án bà H    xu t trìn    ứn   ứ    trả   o b  Đ 195.000.000  
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tron  số 390.000.000 , n   b  xá   ịn   òn n  k oản v   trả  óp l  65.000.000 . B  

  n  ý trả   o b  Đ 65.000.000 . 

Sau k    o    ả  k ôn  t  n , To  án n ân dân  u ện H m Tân, tỉn  Bìn  

T uận     ư  vụ án r  xét xử. 

Bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2019/DS-ST ngày 17/7/2019     To  án n ân 

dân  u ện H m Tân, tỉn  Bìn  T uận     ăn  ứ  á  Đ ều 26, 35, 39 Bộ luật Tố tụn  

dân sự năm 2015; Đ ều 463, 466, 469 Bộ luật dân sự năm 2015, Đ ều 37 Luật Hôn 

nhân – G    ìn . N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH n    30/12/2016 qu   ịn  về 

mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. Tuyên xử: 

- C  p n ận  êu  ầu     b  B  Đo n T ị Đ. 

- Buộ  v     n  ôn  b  C âu T ị Mỹ H, N u ễn An  T p ả  trả   o b  Bà 

Đo n T ị Đ số t ền l  3.300.000.000  (b  tỷ b  trăm tr ệu   n ). 

Kể từ n    bản án  ó   ệu lự  p áp luật, n ườ   ư   t     n  án  ó  ơn  êu 

 ầu t     n  án   o  ến k   t     n  xon , bên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu t ền l   

    số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  l   su t qu   ịn  t   Đ ều 357, Đ ều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015, trừ trườn    p p áp luật  ó qu   ịn  k á . 

Ngoài r  bản án  òn tu ên về án p í v  qu ền k án   áo      á   ươn  sự. 

Ngày 31/7/2019, bị  ơn b  C âu T ị Mỹ H, n ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên 

quan ông N u ễn An  T kháng cáo một p ần bản án sơ t ẩm. 

T   p  ên to  p ú  t ẩm: N ườ      d ện t eo    qu ền     n u ên  ơn vẫn 

  ữ n u ên  êu  ầu k ở  k ện. Bị  ơn, n ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n   ữ 

n u ên nộ  dun  k án   áo. Đ   d ện    qu ền     bị  ơn   o rằn   á   êu  ầu     

n u ên  ơn k ôn   ó  ơ sở (trừ k oản  ư   bị  ơn    p n ận l  65.000.000 ), tu  

n  ên Tò  án   p sơ t ẩm    v  p  m n   êm trọn  t   tụ  tố tụn   ó l  v  p  m t ờ  

  n   p bản án; bản án    tu ên k ôn    ốn  vớ  bản án p át   n  n ưn  k ôn   ó 

t ôn  báo sử    ữ , bổ sun  bản án m  tự p át   n  bản k á  vớ  bản án    tu ên. 

Do vậ ,  ề n  ị  ộ    n  xét xử p ú  t ẩm     bản án sơ t ẩm  ể Tò  án n ân dân 

 u ện T   ả  qu ết l  . 

Đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Bìn  T uận p át b ểu ý k ến về v ệ  

tuân t eo p áp luật tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án ở       o n p ú  t ẩm: 

Về tố tụn : N ườ  t  m     tố tụn  v  n ườ  t ến   n  tố tụn     t ự    ện 

 ún  qu   ịn      Bộ luật tố tụn  dân sự t   To  án   p p ú  t ẩm. 

Về nộ  dung: Vớ  n ữn    ứn   ứ m  n u ên  ơn  un    p k ôn      ăn  ứ 

 ể k  n   ịn    ữ  n u ên  ơn v  bị  ơn    xá  lập   p   n  v   t   sản  ũn  n ư 

v ệ  n u ên  ơn       o t ền   o bị  ơn; lờ  k        n u ên  ơn   ỉ  ư   bị  ơn v  

n ườ   ó qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n    p n ận một p ần l  65.00.000 . Do vậ ,  ề 

n  ị Hộ    n  xét xử p ú  t ẩm    p n ận k án   áo, sử  án sơ t ẩm,    p n ận một 
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p ần  êu  ầu k ở  k ện     n u ên  ơn l  65.000.000 ; khôn     p n ận  á   êu  ầu 

k á      n u ên  ơn. 

S u k   n   ên  ứu  á  t   l ệu  ó tron     sơ vụ án     ư   t ẩm tr  t   p  ên 

to  v   ăn  ứ v  kết quả tr n  luận t   p  ên to ,  êu  ầu      á  bên  ươn  sự, qu n 

  ểm         d ện V ện k ểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

[1].Về t   tụ  tố tụn : B  C âu T ị Mỹ H, ông N u ễn An  T kháng cáo 

tron  t ờ    n luật  ịn  nên     ăn  ứ p áp lý  ể xem xét  êu  ầu k án   áo     b  

C âu T ị Mỹ H, ông N u ễn An  T t eo trìn  tự p ú  t ẩm. 

[2].Về v ệ  bản án sơ t ẩm    tu ên v  bản án p át   n : N ườ      d ện t eo 

   qu ền     bị  ơn   o rằn , Tò  án n ân dân  u ện T k   tu ên án   ỉ buộ  bị  ơn 

b  C âu T ị Mỹ H, n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n ông N u ễn An  T p ả  trả 

  o n u ên  ơn 3.200.000.000 , bị  ơn, n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n p ả  

  ịu 96.000.000  án p í dân sự sơ t ẩm. N ưn  bản án p át   n  m  bị  ơn, n ườ  

 ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n n ận  ư   t ì l   buộ  bị  ơn, n ườ   ó qu ền l   

n  ĩ  vụ l ên qu n p ả  trả   o n u ên  ơn 3.300.000.000  v  bị  ơn, n ườ   ó qu ền 

l   n  ĩ  vụ l ên qu n p ả    ịu 98.000.000  án p í dân sự sơ t ẩm. Đ   d ện t eo    

qu ền     bị  ơn, n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n   o rằn  Tò  án sơ t ẩm    

v  p  m n   êm trọn  t   tụ  tố tụn  nên  ề n  ị     án sơ t ẩm. N    26/11/2019, 

    tọ  p  ên tò  sơ t ẩm  ó văn bản t ừ  n ận    tu ên án n ư     d ện bị  ơn, 

n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n trình bày, sau khi tu ên án xon  v    ư  p át 

  n  bản án t ì Hộ    n  xét xử sơ t ẩm    p át   ện r  s   sót về số l ệu tín  toán và 

     ều   ỉn  l   bản án mà k ôn  l m t   tụ  t ôn  báo sử    ữ , bổ sun  bản án. 

Hộ    n  xét xử xét t   : C p sơ t ẩm       p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện     

n u ên  ơn, tổn  số t ền m  n u ên  ơn  êu  ầu bị  ơn, n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ 

liên quan p ả  trả l  3.300.000.000 , n ưn  k   tu ên án   p sơ t ẩm    tín  toán 

k ôn    ín  xá  về số l ệu, nên   ỉ tu ên buộ  bị  ơn, n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ 

liên quan  o n trả 3.200.000.000 , án p í dân sự sơ t ẩm tươn  ứn  l  96.000.000 . 

S u k   tu ên án, bản án   ư  p át   n ,   p sơ t ẩm    tín  toán l   v    ều   ỉn  số 

l ệu tron  bản án, buộ  bị  ơn, n ườ   ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n p ả  trả   o 

n u ên  ơn 3.300.000.000  n ư  êu  ầu  ầu     n u ên  ơn v  buộ  bị  ơn, n ườ  

 ó qu ền l   n  ĩ  vụ l ên qu n   ịu án p í dân sự sơ t ẩm tươn  ứn  l  98.000.000 . 

Đán  lẽ r , s u k    ều   ỉn  số l ệu t ì   p sơ t ẩm p ả   ó t ôn  báo   o  á   ươn  

sự b ết về sự k á  n  u   ữ  số l ệu k   tu ên án v  số l ệu tron  bản án p át   n . 

C p sơ t ẩm  ó t  ếu sót n ưn  k ôn  p ả  l  v  p  m n   êm trọn  t   tụ  tố tụn , 

vì k ôn  ản   ưởn   ến qu ền l        á   ươn  sự v  t eo qu   ịn      Bộ luật tố 

tụn  dân sự t ì k   p át   ện  ó s   sót về số l ệu tín  toán t ì Tò  án  ó qu ền thông 

báo sử    ữ , bổ sun  bản án. Mặt k á , k   n ận  ư   bản án,  á   ươn  sự  ũn  

k ôn   ó ý k ến  ì về v n  ề n  . Do vậ   â  k ôn  p ả  l   ăn  ứ  ể     án n ư  ề 

n  ị         d ện bị  ơn. 
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[3] Đố  vớ  số t ền   o v   trả  óp: Tron   ơn k ở  k ện bổ sun  t     p sơ 

t ẩm, n u ên  ơn  êu  ầu bị  ơn p ả  trả số t ền l  390.000.000 . T   p  ên tò  p ú  

t ẩm, n u ên  ơn trìn  b    ụ t ể  ơn về số t ền n  . Trong 390.000.000  nêu trên 

 ó k oản v   n    7/7 Al l  80.000.000  v  n    16/7 Al l  50.000.000  (tổn   ộng 

l  130.000.000 ) l    o bị  ơn v    ể  áo   n n ân   n , số t ền v   trả  óp l  

260.000.000 . N u ên  ơn    p n ận bị  ơn    trả k oản này là 195.000.000 , số 

t ền  òn l   l  65.000.000  bị  ơn   ư  trả. Bị  ơn  ũn  t ừ  n ận k oản v   trả  óp 

  ư  trả l  65.000.000 . N ư vậ   ố  vớ  k oản v   trả  óp  ả n u ên  ơn v  bị  ơn 

 ều trìn  b   t ốn  n  t l  bị  ơn  òn n  n u ên  ơn 65.000.000  

[4] Về  êu  ầu     n u ên  ơn  ố  vớ  k oản   o bị  ơn v    ể  áo   n n ân 

  n . Tổn  số t ền n u ên  ơn  êu  ầu bị  ơn p ả  trả l  3.105.000.000  + 

130.000.000  (  u ển từ k oản v   trả  óp nêu trên) = 3.235.000.000 . 

[4.1] C ứn   ứ n u ên  ơn  un    p l   á       v ết t  ,  á  tờ      n   nằm 

tron  sổ n      n u ên  ơn, p ần trên   n      tờ      (t êu  ề)     “H +T”,  á  

dòn  p í  dướ      n    t án  v  số t ền. N u ên  ơn v  bị  ơn  ều trình bày t ốn  

n  t  á  nộ  dun      trên      tờ m  n u ên  ơn  un    p do   ín  t   bị  ơn (bà H) 

v ết,   ữ “H + T” ở   n  t êu  ề  ún  l  tên     v     n  bị  ơn. N u ên  ơn   o 

rằn  dòn  trên   n      “H + T”  ó n  ĩ  l  n ườ  v   t ền l  bà H, ông T, tron  sổ 

n      n u ên  ơn ghi n  ều n ườ  n  nên p ả      dòn  trên   n  l  n ườ  n , các 

dòn  p í  dướ      n    t án  v  số t ền l  n    t án  n u ên  ơn    o t ền   o bị 

 ơn v  số t ền l  số n . K   bị  ơn trả k oản t ền n o t ì bị  ơn d n  v ết      n  n  

dòng ghi n    t án  năm v  số t ền. Bị  ơn   o rằn   á  nộ  dun      tron       tờ 

n u ên  ơn  un    p k ôn  p ả  l  k oản v       bị  ơn  ố  vớ  n u ên  ơn. T   

  p sơ t ẩm, bị  ơn   o rằn  m   lần b  Đ cho n ườ  k á  v   t ền  ó r  bà H    

cùng, bà H chỉ l  n ườ         m b  Đ v o sổ n      b  Đ. T   p  ên tò  p ú  t ẩm, 

bà H t     ổ  lờ  k   , b    o rằn  n ữn  tờ      m  n u ên  ơn  un    p m  dòn  

trên   n   ó     “H +T”,  á  dòn  p í  dướ   ó     n    t án  v  số t ền, t ì số t ền 

này bà H  ư    o b  Đ  ể b  Đ   o n ườ  k á  v  , s u  ó bà H và b  Đ chia nhau 

t ền l    òn  ố  vớ  n ữn  tờ      m  n u ên  ơn    o nộp k ôn   ó t êu  ề “H + T” 

t ì b  k    t ốn  n  t n ư ở   p sơ t ẩm, b  l  n ườ         m b  Đ khi b  Đ cho 

n ườ  k á  v   t ền. 

[4.2] Lờ  k        bà H ở   p p ú  t ẩm mâu t uẫn vớ    ín  lờ  k        b  

t     p sơ t ẩm. Lờ  k        bà H k ôn   ư   n u ên  ơn t ừ  n ận v  k ôn  p   

  p vớ   á  tìn  t ết     vụ án. T ứ n  t, lờ  k    t     p sơ t ẩm: Bà H k ôn  t ể lý 

  ả   ư   t   s o b  p ả         m b  Đ trong khi b  Đ t ôn  t  o  ọ , v ết. Nếu b  

k ôn  p ả  l  n ườ  v   t ền     b  Đ m    ỉ        m b  Đ khi b  Đ   o n ườ  k á  

vay t ì t   s o b  l       tên     v     n  b  v o sổ n      b  Đ, nếu b         m t ì 

t   s o b  k ôn      t ôn  t n n ườ  v   t ền     b  Đ là ai, m  t ôn  t n về n ườ  

v   l   l  nộ  dun  qu n trọn  n  t  ần p ả   ó tron  b t  ứ   p   n  v        ìn  

t ứ  n ận n  n o, nếu k ôn   ó t ôn  t n về n ườ  v   t ì        m  ể l m  ì; t   

phiên tòa bà H  ũn  k ôn  trìn  b    ư   nếu b         m b  Đ t ì n ườ  v   t ền l  
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  ,   ện ở  âu. T ứ    , lờ  k    t     p p ú  t ẩm: Bà H t     ổ  lờ  k    n ư trên 

n ưn  bà không trình bà   ư   là b      ư  cho b  Đ bao nhiêu t ền, tron  b o n  êu 

lần. 

[4.3] Tron   á       tờ m  n u ên  ơn  un    p k ôn      rõ r n ,     t ết về 

bên vay và bên cho vay. Đ ều 404. Bộ luật dân sự qu   ịn  về   ả  t í     p   n : 

1. Khi h p   n  có  i u kho n khôn  rõ r n  thì vi c  i i thích  i u kho n  ó 

khôn  chỉ  ựa v o n ôn từ của h p   n  m  còn ph i căn cứ v o ý chí của các  ên 

   c thể hi n tron  to n  ộ quá trình tr ớc, t i th i  iểm xác lập, thực hi n h p 

  n . 

4. Các  i u kho n tron  h p   n  ph i    c  i i thích tron  mối liên h  với 

nhau, sao cho ý n hĩa của các  i u kho n  ó phù h p với to n  ộ nội  un  h p   n . 

Căn  ứ v o  á  t   l ệu do n u ên  ơn  un    p, kết   p vớ   á    ứn   ứ 

khác l  lờ  k        n ườ  v   t ền     b  Đ l  b  Trần T ị Mỹ D, b     n T ị Đ  ều 

t ừ  n ận  ìn  t ứ  v   t ền n ư b  Đ trìn  b    ũn  n ư sự t ừ  n ận     bị  ơn về 

 á   t ứ      số t ền   o v   v   ăn  ứ v o qu   ịn      Bộ luật dân sự về v ệ    ả  

t í     p   n ,  ó     ăn  ứ kết luận: N ườ    o vay là b  Đ (mặ  d  tron       tờ 

k ôn      n ườ    o v   l  b  Đ, n ưn  b  Đ l  n ườ    ữ      tờ   o v   do   ính 

bà H v ết); n ườ  v   l  bà H (tron       tờ do n u ên  ơn  un    p k ôn      rõ bên 

v   t ền l  bà H n ưn  bà H        tên     v     n  b  ở   n  trên   n  tron  sổ     

b  Đ), số t ền v   l  số t ền     tron       tờ b  Đ  un    p ( ó một số k oản v   

k ôn          t ết số t ền n ưn  bà H k    t ốn  n  t   ữ “tr” s u  á    ữ số n  ĩ  l  

tr ệu   n ,  oặ  s u  á    ữ số k ôn   ó       ữ “tr”  ũn   ó n  ĩ  l   ơn vị tín  l  

tr ệu   n ). N ư vậ ,   ữ  b  Đ và bà H       o kết vớ  n  u   p   n  v   t   sản. 

[4.4] Hìn  t ứ     o n ận t ền: N u ên  ơn   o rằn  k     o vay thì nguyên 

 ơn  ư  t ền   o bên v  , bên v   v ết v o sổ n      n u ên  ơn số t ền     ư   

n ận. Mặ  d  bị  ơn k ôn  t ừ  n ận  ó v   t ền     n u ên  ơn n ưn  l   t ừ  

n ận  á   t ứ    o v   v      số t ền v   n ư n u ên  ơn trìn  b  , lờ  k        

n u ên  ơn v  bị  ơn t ốn  n  t vớ  lờ  k        một số n ườ  v   t ền     b  Đ n ư 

l  b  Trần T ị Mỹ D, b     n T ị Đ, t ốn  n  t vớ    ứn   ứ n u ên  ơn  un    p 

l       tờ do bà H v ết t ể   ện b     n  ều lần v   t ền     b  Đ (44lần), v ệ  v   - 

trả xen kẽ lẫn n  u v  d ễn r  tron  t ờ     n d  . Do vậ       tờ n u ên  ơn  un  

  p (do bị  ơn    ) vừ   ó   á trị   ứn  m n      bên       o kết   p   n  v   t   

sản,   n  t ờ   ó   á trị l  sự t ừ  n ận n  (     n ận n )     n ườ  v   nên không 

 ần buộ  n u ên  ơn  un    p      b ên n ận    o n ận t ền   ữ      bên. Do vậ ,  ó 

    ăn  ứ k  n   ịn  b  Đ      o bà H v   số t ền 3.235.000.000 . Đến n  , bị  ơn 

  ư  trả   o n u ên  ơn số t ền n  . 

[5]. Về n  ĩ  vụ l ên  ớ  trả n : Mặ  d  v     n  bà H, ông T k ôn  t ừ  

n ận    v       b  Đ số t ền 3.235.000.000 , n ưn  v     n  bà H t ừ  n ận trướ  

 â     n  ều lần bà H v   t ền     Hươn  ôn  T  ó b ết v   ó t  m     trả n    o bà 
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Đ. Bà H v   t ền     b  Đ k ôn  p ả   ể     t êu  á n ân m   ể p át tr ển k n  tế gia 

 ìn . T eo qu   ịn  t   k oản 1 Đ ều 27, k oản 1 Đ ều 30 Luật Hôn n ân v       ìn  

thì ông T  ó trá   n  ệm l ên  ớ    n  bà H trả n    o b  Đ. 

Từ n ữn  p ân tí  ,  án    á nêu trên, Hộ    n  xét xử xét t    Tò  án   p 

sơ t ẩm    p n ận  êu  ầu k ở  k ện     n u ên  ơn l   ó  ăn  ứ, k ôn   ó  ăn  ứ 

 ể    p n ận k án   áo     bị  ơn b  C âu T ị Mỹ H, n ườ   ó qu ền, l   n  ĩ  vụ 

liên quan ông N u ễn An  T. C p p ú  t ẩm   ữ n u ên bản án dân sự sơ t ẩm số 

18/2019/DS-ST n    17/7/2019     Tò  án n ân dân  u ện H m Tân.  

[6]. Do  ơn k án   áo     bị  ơn b  C âu T ị Mỹ H v  n ườ   ó qu ền l  , 

n  ĩ  vụ l ên qu n ôn  N u ễn An  T k ôn   ư      p n ận nên n ườ  k án   áo 

p ả    ịu án p í dân sự p ú  t ẩm. 

Vì n ữn  lẽ trên,  ăn  ứ k oản 1 Đ ều 308 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

K ôn     p n ận k án   áo     bị  ơn b  C âu T ị Mỹ H và     n ườ   ó 

qu ền l  , n  ĩ  vụ l ên qu n ôn  N u ễn An  T. 

G ữ n u ên Bản án dân sự sơ t ẩm số 18/2019/DS-ST n    17/7/2019     

Tòa án nhân dân  u ện H m Tân, tỉn  Bìn  T uận. 

Áp dụn : Cá  Đ ều 26, 35, 39 Bộ luật tố tụn  dân sự; Đ ều 463, 466, 469 Bộ 

luật dân sự năm 2015, Đ ều 27, 30 Luật Hôn n ân v  G    ìn ; N  ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH n    30/12/2016 qu   ịn  về mứ  t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, 

quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 

Tu ên xử:  

1. C  p n ận  êu  ầu     b  Đo n T ị Đ. Buộ  v     n  ôn  b  C âu T ị 

Mỹ H, ông N u ễn An  T p ả  trả   o b  Đo n T ị Đ số t ền l  3.300.000.000  (b  

tỷ b  trăm tr ệu   n ). 

Kể từ n    bản án  ó   ệu lự  p áp luật, n ườ   ư   t     n  án  ó  ơn  êu 

 ầu t     n  án   o  ến k   t     n  xon , bên p ả  t     n  án  òn p ả    ịu t ền l   

    số t ền  òn p ả  t     n  án t eo mứ  l   su t qu   ịn  t   Đ ều 357, Đ ều 468 Bộ 

luật Dân sự năm 2015, trừ trườn    p p áp luật  ó qu   ịn  k á . 

2. Về án p í:  

- Bà C âu T ị Mỹ H, ông N u ễn An  T p ả    ịu 98.00.000  n  án p í dân 

sự sơ t ẩm. Ho n trả l     o b  Đo n T ị Đ 47.748.600   n  t ền t m ứn  án p í dân 

sự sơ t ẩm    nộp t eo b ên l   t u số 0024682 n    05/3/2019     C    ụ  t     n  

án dân sự  u ện T v  9.750.000   n  t ền t m ứn  án p í    nộp t eo b ên l   t u số 

0024702 n    20/3/2019     C    ụ  t     n  án dân sự  u ện T. 

- B  C âu T ị Mỹ H p ả    ịu 300.000   n  án p í dân sự p ú  t ẩm n ưn  

 ư   trừ v o số t ền 300.000   n  t m ứn  án p í    nộp t   B ên l   t u t m ứn  án 
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p í, lệ p í Tò  án số 0028967 n    23/8/2019     C    ụ  T     n  án dân sự  u ện 

H m Tân, tỉn  Bìn  T uận. B  C âu T ị Mỹ H    nộp    án p í dân sự p ú  t ẩm.  

- Ông N u ễn An  T p ả    ịu 300.000   n  án p í dân sự p ú  t ẩm n ưn  

 ư   trừ v o số t ền 300.000   n  t m ứn  án p í    nộp t   B ên l   t u t m ứn  án 

p í, lệ p í Tò  án số 0028966 n    23/8/2019     C    ụ  T     n  án dân sự  u ện 

H m Tân, tỉn  Bìn  T uận. Ôn  N u ễn An  T    nộp    án p í dân sự p ú  t ẩm.  

Trườn     p bản án  ư   t     n  t eo qu   ịn  t   Đ ều 2 Luật T     n  án 

dân sự t ì n ườ   ư   t     n  án dân sự, n ườ  p ả  t     n  án dân sự  ó qu ền 

t ỏ  t uận t     n  án, qu ền  êu  ầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế t     n  án t eo qu   ịn  t    á  Đ ều 6,7, 7A, 7B v  9 Luật T     n  án 

dân sự, t ờ    ệu t     n  án  ư   t ự    ện t eo qu   ịn  t   Đ ều 30 Luật Thi hành 

án dân sự.  

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  kể từ n    tu ên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  Bìn  T uận; 

- To  án n ân dân  u ện H m Tân; 

- C    ụ  THADS  u ện H m Tân; 

- Cá   ươn  sự; 

- Lưu    sơ vụ án, Tổ HCT . 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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